
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN NHƠN TÂY 
GVBM Lịch sử: Cao Minh Hảo 

 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
Môn: Lịch sử-Lớp: 7 Tuần: 6 & 7 

Phần Hai : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 
CHƯƠNG I:  BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ (TK X) 

 TIẾT 11-  BÀI 8: NƯỚC TA BUỔI  ĐẦU ĐỘC LẬP. 
 
HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 
(HS tự học) 

NỘI DUNG 
NỘI DUNG GHI BÀI 
(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 
liệu và thực hiện các 
yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs 
cho nội dung bài học 
này: Đọc SGK trang 
25,26,27  nội dung 1: 
Trả lời câu hỏi gợi ý 
in nghiêng trang 
25,27 
 

 
 
 
 
      GV hướng dẫn hs 
cho nội dung bài học 
này: Đọc SGK trang 
27, 28,  nội dung 2 
Trả lời câu hỏi gợi ý 
in nghiêng trang 28. 

1. Nước ta dưới thời Ngô: 
a. Về tổ chức nhà nước : 

+ Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm 
kinh đô.  
+ Xây dựng chính quyền : 
- Trung ương : Vua đứng đầu quyết định mọi việc, đặt 
các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục của 
quan lại các cấp. 
- Ở địa phương : cử các tướng có công coi giữ các châu 
quan trọng. 

b. Về chính trị:  
          + Năm 944 Ngô Quyền mất.  Dương Tam Kha cướp 
ngôi Triều đình lục đục.  

+ Năm 950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha 
giành lại ngôi vua.  
+ Năm 955 Ngô Xương Văn chết Loạn 12 sứ quân. 

2. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước: 
- Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư (Ninh Bình)  
- Liên kết với sứ quân Trần Lãm.  
- Được nhân dân tích cực ủng hộ.  
- Các sứ quân lần lượt bị đánh bại.  
- Cuối năm 967 đất nước được thống nhất. 

Hoạt động 2: Kiểm 
tra, đánh giá quá 
trình tự học. 

    GV hướng dẫn, gợi 
ý cho HS: Nội dung 
bài học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 
 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 
nhất: 

Câu 1. Bộ máy nhà nước thời Ngô, ở các địa phương do ai 
đứng đầu? 
 A. Vua;                          B. Các quan văn;       
 C. Các quan võ;             D. Các quan thứ sử. 
Câu 2. Việc làm nào dưới đây của Ngô Quyền chứng tỏ ông 
nêu cao ý chí xây dựng chính quyền độc lập? 
 A. Bãi bỏ chức tiết độ sứ.                B. Đóng đô ở cổ Loa. 
 C. Xưng vương.                               D. Lập triều đình quân chủ. 
 Câu 3. Công lao to lớn của Ngô Quyền là: 



 A. đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập. 
 B. thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 
 C. chấm dứt loạn 2 sứ quân. 
 D. đánh tan quân xâm lược.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
Môn: Lịch sử-Lớp: 7 Tuần: 6 & 7 

 TIẾT 12- Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ.  
 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 
(HS tự học) 

NỘI 
DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 
(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 
liệu và thực hiện các 
yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 28, 29 
nội dung 1: 
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 29 

 
    GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 29,30  
nội dung 2 
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 29 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 30, 31,  

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ: 
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước: 
- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngơi hoàng  đế (Đinh Tiên 

Hồng) lấy niên hiệu Thái Bình. 
- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt và đóng đô ở Hoa Lư. 
- Phong vương cho các con. 
- Cắt cử quan lại 
- Dựng cung điện, đúc tiền ,xử phạt nghiêm kẻ phạm tội. 
 Ổn định đời sống xã hội  

 
2. Tổ chức chính quyền thời Lê: 

a. Sự thành lập nhà Tiền Lê: 
- Năm 979 Đinh Bộ Lĩnh bị giết  nội bộ lục đục 
- Nhà Tống lăm le xâm lược  Lê Hòan được suy tôn lên 

làm vua. 
b. Tổ chức chính quyền: 

Trung ương 
 

VUA 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                             Địa phương 

 
LỘ 

 
 

c. Quân đội:  2 bộ phận 
- Cấm quân và quân địa phương. 
3. Cuộc chống Tống của Lê Hoàn: 

a. Hoàn cảnh: 
- Nhà Đinh rối loạn, nhà Tống đem quân xâm lược. 

THÁI SƯ – ĐẠI 
SƯ 

 
QUAN VÕ 

 
QUAN VĂN 

CHÂU PHỦ 



nội dung 3 
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 31 

 

b. Diễn biến.  
- Năm 981 quân Tống xâm lược nước ta bằng 2 đường 

thuỷ và bộ. 
- Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến 

c. Kết quả: 
- Tướng giặc Hầu Nhân Bảo bị giết. 
- Cuộc kháng chiến thắng lợi. 

d. Ý nghĩa: 
- Khẳng định quyền làm chủ đất nước. 
- Đánh bại âm mưu xâm lược quân Tống. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự 
học. 

    GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài 
học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 
 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 
nhất: 

1.Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua đặt tên nước là gì?Đóng đô 
ở đâu? 
A.Đại Việt ở Hoa Lư                  B.Đại Cồ Việt ở Hoa Lư    
C.Đại Cồ Việt ở Cổ Loa             D.Đại Việt ở Đại La 
2. Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, nước ta phải đối phó với bọn 
xâm lược nào? 
A. Nhà Minh ở Trung Quốc          B. Nhà Hán ở Trung Quốc 
C. Nhà Đường ở Trung Quốc        D.Nhà Tống ở Trung Quốc  
3. Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 
A. Năm 980.Niên hiệu Thái Bình     
B. Năm 979 Niên hiệu Hưng Thống    
C. Năm 980 Niên hiệu Thiên Phúc. 
D. Năm 981. Niên hiệu Ứng Thiên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
Môn: Lịch sử-Lớp: 7 Tuần: 6 & 7 

TIẾT 13- Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ ( tt) 
 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 
(HS tự học) 

NỘI DUNG 
NỘI DUNG GHI BÀI 
(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 
liệu và thực hiện các 
yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 32, 33   
nội dung 1:  
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 32, 33 
 
 
 
    GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 33, 34 
 nội dung 2 
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 34 

II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA 
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ: 

a. Nông nghiệp: 
- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước chia cho 

nông dân sản xuất. 
- Tổ chức Lễ cày tịch điền. 
- Khai khẩn đất hoang. 
- Chú trọng thuỷ lợi.  
-  Đời sống nhân dân ổn định và phát triển. 

b. Thủ công nghiệp và thương nghiệp: 
- Lập nhiều xưởng mới, đúc tiền đồng. 
- Nhiều chợ được hình thành và buôn bán với nước ngoài. 
2. Đời sống xã hội và văn hóa: ( Học sinh tự học ) 

a. Xã hội: 
b. Văn hóa: 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự 
học. 

    GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài 
học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 
 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 
nhất: 

 Câu 1: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong làng xã 
thuộc quyền sở hữu của ai? 
 A. Của Vua                B. Của quý tộc           
 C. Của làng xã           D. Của binh lính 
Câu 2:  Dưới thời Đinh – Tiền Lê, tầng lớp nào là tầng lớp 
dưới cùng của xã hội? 
A. Nông dân                  B. Công nhân         
C. Thợ thủ công            D. Nô tỳ 
Câu 3:  Dưới thời Đinh – Tiền Lê, tôn giáo nào được truyền 
bá rộng rãi? 
A. Nho giáo                  B. Phật giáo            
C. Thiên chúa giáo       D. Đạo tin lành 

 
 

 
 
 



 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
Môn: Lịch sử-Lớp: 7 Tuần: 6 & 7 

Chương II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (XI – XII) 
     Tiết 14-  Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 
 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 
(HS tự học) 

NỘI DUNG 
NỘI DUNG GHI BÀI 
(HS chép bài vào vở) 

    Hoạt động 1: Đọc tài 
liệu và thực hiện các 
yêu cầu: GV hướng dẫn 
hs cho nội dung bài học 
này: Đọc SGK trang 35, 
36. 
 nội dung 1 
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 35, 36. 
 
    GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 37, 38 
 nội dung 2 
Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 37, 38 
 
     

1. Sự thành lập nhà Lý: 
- Nhà Lý ra đời, dời đô và đổi tên nước: 
- Năm 1005, Lê Hoàn mất → Lê Long Đĩnh nối ngôi → 

Năm 1009, Lê Long Đĩnh mất → triều Lê chấm dứt → 
Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua.→ Nhà Lý thành lập. 

- Năm 1010, Lý Công Uẩn  dời đô về Đại La, đổi tên thành 
là Thăng Long. 

- 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. 
 
 

2. Luật pháp và quân đội: 
a. Luật pháp : 

- 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư. 
* Nội dung : 
+Bảo vệ vua và cung điện. 
+Bảo vệ của công và tài sản của nhân dân 
+Nghiêm cấm giết mổ trâu, bò. 
+Bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 
+Sử phạt nghiêm khắc với kẻ phạm tội. 

b. Quân đội: 
+Gồm có quân bộ và quân thủy. 
+chia làm hai loại: cấm quân và quân địa phương. 
* Chính sách đối nội, đối ngoại : 
+ Đối nội : Gả công chúa, ban quan tước cho các tù 
trưởng dân tộc; trấn áp những người có ý định tách khỏi 
Đại Việt. 
+ Đối ngoại :  Giữ quan hệ với bình thường nhà Tống và 
Cham Pa. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự 
học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài 
và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 
 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 
nhất: 

Câu 1: Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý vào năm 
nào? 
A. Năm 1054.                           B. Năm 1009. 
C. Năm 1010.                           D. Năm 1042. 
 



 
 
Câu 2: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054, tên nước ta là gì? 
A. Đại Việt.                                   B. Đại Cồ Việt. 
C. Đại Nam.                                  D. Việt Nam. 
Câu 3: Nhà Lý chia nước ta ra bao nhiêu lộ, phủ? 
A. 24 lộ, phủ.          B. 22 lộ, phủ.    
C. 40 lộ, phủ.          D.42 lộ phủ. 
Câu 4: Nhiệm vụ của cấm quân là gì? 
A.Bảo vệ triều đình và hoàng tộc. 
B.Bảo vệ vua và kinh thành. 
C.Bảo vệ vua, hoàng hậu, thái tử và tể tướng. 
D.Bảo vệ vua, thái tử, công chúa và các quan đại thần. 
 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 
- CHUẨN BỊ Bài 11. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC 
TỐNG (1075 - 1077) (2 tiết 15 và 16) 
TIẾT 17: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ (CHƯƠNG I VÀ II) 
TIẾT 18: ÔN TẬP 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh 
khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………… 

Lớp: …………………………… 

Họ tên học sinh: …………………………… 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 
 
L. SỬ 7 

 
Mục I: 
 
 
 
Mục II: 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2. Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận 
phản hồi. (GV dạy Lịch sử 7- Thầy Hảo SĐT: 0386251570) 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 

 

 

 

 

 

 


